
STT Tên thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Chủ hồ sơ Địa chỉ

1
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và 

cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Bảo trợ xã hội Nguyễn Văn Hiến XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

2
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và 

cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Bảo trợ xã hội Trịnh Thị Hoài XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

3
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và 

cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Bảo trợ xã hội Trịnh Bá Thành XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

4
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và 

cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Bảo trợ xã hội Phạm Huy Phong XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

5
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và 

cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Bảo trợ xã hội Trịnh Xuân Tiễu XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

6
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và 

cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Bảo trợ xã hội Ngô Thị Huế XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

7
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và 

cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Bảo trợ xã hội Đoàn Thị Loan XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

8
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và 

cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Bảo trợ xã hội Nguyễn Thị Thấm XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

9
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và 

cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Bảo trợ xã hội Nguyễn Thị Phi XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

10
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và 

cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Bảo trợ xã hội Phạm Văn Nghĩa XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

11
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và 

cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Bảo trợ xã hội Lê Văn Phúc XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

12
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và 

cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Bảo trợ xã hội Lê Thị Thảo XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

13
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và 

cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Bảo trợ xã hội Lê Thị Nhàn XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

14
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và 

cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Bảo trợ xã hội Lê Khả Họa XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

15
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và 

cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Bảo trợ xã hội Lê Thị Thanh XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

16
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và 

cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Bảo trợ xã hội Mạc Thị Hạnh XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

17
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và 

cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Bảo trợ xã hội Mạc Văn Tuyên XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

18
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và 

cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Bảo trợ xã hội Lê Thị Nhạn XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

19

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận 

người có công do ngành Lao động - Thương 

binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận 

thân nhân liệt sĩ

Người có công Bùi Xuân Tích XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

20
Hưởng trợ cấp khi người có công đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần
Người có công Lương Quang Tiến XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

21

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực VŨ ĐĂNG TRƯỜNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

22
2.000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
Hộ tịch Lê Thị Kim Oanh XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
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23

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực PHẠM HUY CHANH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

24

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Chứng thực NGÔ DUY BỘ XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

25 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch PHẠM HUY CHANH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

26

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN THỊ LƯƠNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

27

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN THỊ LƯƠNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

28

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN THANH HUYỀN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

29

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN THANH HUYỀN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

30

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN THỊ ĐÔNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

31

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Chứng thực NGUYỄN THANH HUYỀN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

32
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh
Hộ tịch NGUYỄN VĂN NAM XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

33
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh
Hộ tịch NGUYỄN VĂN NAM XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

34

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký 

khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hộ tịch NGUYỄN VĂN NAM XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG



35

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN THỊ ĐÔNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

36 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch TRẦN THỊ HẰNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

37
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh
Hộ tịch TRẦN THẾ HỌC XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

38

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký 

khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hộ tịch TRẦN THẾ HỌC XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

39

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Chứng thực NGUYỄN THỊ THÌN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

40

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN THỊ NHÀN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

41

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN VĂN THIÊM XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

42

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN VĂN THIÊM XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

43

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN VĂN THIÊM XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

44

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN VĂN THIÊM XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

45

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực PHẠM THỊ QUYÊN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
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Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực PHẠM THỊ QUYÊN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

47

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực PHẠM THỊ QUYÊN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

48

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực ĐẶNG VĂN MƯỜI XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

49

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực ĐẶNG VĂN MƯỜI XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

50 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch HOÀNG VĂN NAM XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

51

Chứng thực văn bản phân chia di sản mà 

di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà 

ở

Chứng thực ĐẶNG ĐỨC THẮNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

52

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Chứng thực ĐẶNG ĐỨC THẮNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

53

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực NGUYỄN VĂN ĐỨC XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

54

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực TRẦN DIỆU LINH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

55 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch LÊ THỊ THU XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

56

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực TRƯƠNG CÔNG LỢI XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG



57

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực ĐẶNG TRƯỜNG GIANG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

58

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực ĐẶNG TRƯỜNG GIANG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

59

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực PHÙNG TUẤN KIỆT XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

60

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực PHÙNG TUẤN KIỆT XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

61

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực PHÙNG TUẤN KIỆT XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

62

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực PHÙNG TUẤN KIỆT XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

63

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực PHÙNG TUẤN KIỆT XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

64

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực PHẠM HUY KHÁNH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG



65

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực TRẦN QUANG MỪNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

66

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực TRẦN QUANG MỪNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

67

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực TRẦN QUANG MỪNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

68

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực VŨ ĐÌNH TOÀN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

69

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực VŨ ĐÌNH TOÀN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

70

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực VŨ ĐÌNH TOÀN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

71

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực VŨ ĐÌNH TOÀN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

72

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực TRẦN QUANG MỪNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG



73

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực TRẦN QUANG MỪNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

74

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực TRẦN QUANG MỪNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

75

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực TRẦN QUANG MỪNG XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

76

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực PHẠM THỊ HẬU XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

77

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực LÊ KHẢ HÒA XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

78

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực LÊ KHẢ HÒA XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

79

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực LÊ KHẢ HÒA XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

80

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực NGUYỄN VĂN KHẢI XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG



81

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực NGUYỄN VĂN KHẢI XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

82

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực NGUYỄN VĂN KHẢI XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

83

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực NGUYỄN THỊ HIỀN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

84

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực NGUYỄN THỊ HIỀN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

85

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực NGUYỄN THỊ HIỀN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

86

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực DƯƠNG THỊ MẾN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

87

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực DƯƠNG THỊ MẾN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

88

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực DƯƠNG THỊ MẾN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG



89

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực NGUYỄN SỸ THINH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

90

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực NGUYỄN SỸ THINH XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

91
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Hộ tịch NGUYỄN THỊ NGOAN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

92

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực DƯƠNG THỊ MẾN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

93

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực DƯƠNG THỊ MẾN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

94

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực DƯƠNG THỊ MẾN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

95

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực DƯƠNG THỊ MẾN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

96
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Hộ tịch NGUYỄN VĂN THẠO XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

97

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

chứng thực DƯƠNG THỊ MẾN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

98 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch LÊ KHẢ HÒA XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

99
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh
Hộ tịch NGUYỄN ĐÌNH TUẤN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

100 Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch NGUYỄN ĐÌNH TUẤN XÃ TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


